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PHỤ LỤC 

QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT 

 THUỘC THẦM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP  

VÀ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       / 02/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường) 

 

Bước 

thực hiện 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

PHÍ, LỆ 

PHÍ 

(VNĐ) 

GHI 

CHÚ 

A. CẤP TỈNH 

I. LĨNH VỰC TRỒNG TRỌT 

1. Cấp Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng, mã TTHC: 1.012001, Toàn trình  

Bước 1 
Tiếp nhận hồ sơ (Trực tiếp, trực tuyến, 

bưu chính công ích) 

Bộ phận Một cửa Sở Nông nghiệp và Môi 

trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh (gọi tắt là Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh) 

0,5 ngày  

Không 

quy định  
  

Bước 2 Chuyển xử lý hồ sơ Lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn 0,5 ngày  

Bước 3 Xử lý hồ sơ 
Phòng Trồng trọt 

Chi cục Phát triển nông thôn 
11 ngày  

Bước 4 

Phê duyệt hồ sơ (Trường hợp hồ sơ cần 

bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết 

phải có văn bản thông báo cụ thể) 

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường 0,5 ngày  
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Bước 

thực hiện 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

PHÍ, LỆ 

PHÍ 

(VNĐ) 

GHI 

CHÚ 

Bước 5 
Chuyển hồ sơ, ký phê duyệt kết quả giải 

quyết TTHC 
Chủ tịch UBND tỉnh 2 ngày  

Bước 6 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  0,5 ngày  

Tổng cộng thời gian giải quyết 15 ngày  

2. Cấp lại Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng - mã TTHC: 1.012002, Toàn trình  

2.1. Trường hợp Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng bị mất, bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ v.v...) đến mức không sử dụng 

được; Thông tin được ghi nhận trong Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng có sự thay đổi về họ tên, địa chỉ thường trú, số 

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và chuyên ngành giám định của người được cấp Thẻ. 

Bước 1 
Tiếp nhận hồ sơ (Trực tiếp, trực tuyến, 

bưu chính công ích) 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 0,5 ngày 

Không 

quy định 
  

Bước 2 Chuyển xử lý hồ sơ Lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn 0,5 ngày 

Bước 3 Xử lý hồ sơ 
Phòng Trồng trọt 

Chi cục Phát triển nông thôn 
6 ngày 

Bước 4 

Phê duyệt hồ sơ (Trường hợp hồ sơ cần 

bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết 

phải có văn bản thông báo cụ thể)  

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường 0,5 ngày 

Bước 5 
Chuyển hồ sơ, ký phê duyệt kết quả giải 

quyết TTHC 
Chủ tịch UBND tỉnh 2 ngày 

Bước 6 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 0,5 ngày 

Tổng cộng thời gian giải quyết 10 ngày   
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Bước 

thực hiện 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

PHÍ, LỆ 

PHÍ 

(VNĐ) 

GHI 

CHÚ 

2.2. Trường hợp Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng bị lỗi do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Bước 1 
Tiếp nhận hồ sơ (Trực tiếp, trực tuyến, 

bưu chính công ích) 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 0,5 ngày 

Không 

quy định 
  

Bước 2 Chuyển xử lý hồ sơ Lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn 0,5 ngày 

Bước 3 Xử lý hồ sơ 
Phòng Trồng trọt 

Chi cục Phát triển nông thôn 
1 ngày 

Bước 4 

Phê duyệt hồ sơ (Trường hợp hồ sơ cần 

bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết 

phải có văn bản thông báo cụ thể)  

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường 0,5 ngày 

Bước 5 
Chuyển hồ sơ, ký phê duyệt kết quả giải 

quyết TTHC 
Chủ tịch UBND tỉnh 2 ngày 

Bước 6 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  0,5 ngày 

Tổng cộng thời gian giải quyết 05 ngày   

3. Thu hồi Thẻ giám định viên quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, mã TTHC: 1.011999, Toàn trình  

Bước 1 
Tiếp nhận hồ sơ (Trực tiếp, trực tuyến, 

bưu chính công ích) 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  0,5 ngày 

Không 

quy định 

  

Bước 2 Chuyển xử lý hồ sơ Lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn 0,5 ngày  

Bước 3 Xử lý hồ sơ 
Phòng Trồng trọt 

Chi cục Phát triển nông thôn 
26 ngày  
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Bước 

thực hiện 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

PHÍ, LỆ 

PHÍ 

(VNĐ) 

GHI 

CHÚ 

Bước 4 

Phê duyệt hồ sơ (Trường hợp hồ sơ cần bổ 

sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có 

văn bản thông báo cụ thể)  

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường 0,5 ngày 

  
Bước 5 

Chuyển hồ sơ, ký phê duyệt kết quả giải 

quyết TTHC 
Chủ tịch UBND tỉnh 2 ngày 

Bước 6 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  0,5 ngày 

Tổng cộng thời gian giải quyết 30 ngày   

4. Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng - Mã TTHC: 1.012003, Toàn trình 

Bước 1 
Tiếp nhận hồ sơ (Trực tiếp, trực tuyến, bưu 

chính công ích) 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  0,5 ngày 

Không 

quy định 
  

Bước 2 Chuyển xử lý hồ sơ Lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn 0,5 ngày 

Bước 3 Xử lý hồ sơ 
Phòng Trồng trọt  

Chi cục Phát triển nông thôn 
11 ngày 

Bước 4 

Phê duyệt hồ sơ (Trường hợp hồ sơ cần bổ 

sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có 

văn bản thông báo cụ thể)  

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường  0,5 ngày 

Bước 5 
Chuyển hồ sơ, ký phê duyệt kết quả giải 

quyết TTHC 
Chủ tịch UBND tỉnh 2 ngày     
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Bước 

thực hiện 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

PHÍ, LỆ 

PHÍ 

(VNĐ) 

GHI 

CHÚ 

Bước 6 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  0,5 ngày   

Tổng cộng thời gian giải quyết 15 ngày   

5. Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng - Mã TTHC: 1.012004, Toàn trình 

5.1. Trường hợp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng do có sự thay đổi liên quan đến các thông tin đã được 

ghi nhận trong Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng theo quy định tại điểm c1 khoản 2 Điều 113 Nghị định 

số 65/2023/NĐ-CP. 

Bước 1 
Tiếp nhận hồ sơ (Trực tiếp, trực tuyến, 

bưu chính công ích) 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 0,5 ngày 

Không   

Bước 2 Chuyển xử lý hồ sơ Lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn 0,5 ngày 

Bước 3 Xử lý hồ sơ 
Phòng Trồng trọt 

Chi cục Phát triển nông thôn 
6 ngày 

Bước 4 

Phê duyệt hồ sơ (Trường hợp hồ sơ cần 

bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết 

phải có văn bản thông báo cụ thể)  

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường 0,5 ngày 

Bước 5 
Chuyển hồ sơ, ký phê duyệt kết quả giải 

quyết TTHC 
Chủ tịch UBND tỉnh 2 ngày 

Bước 6 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 0,5 ngày 

Tổng cộng thời gian giải quyết 10 ngày   
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Bước 

thực hiện 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

PHÍ, LỆ 

PHÍ 

(VNĐ) 

GHI 

CHÚ 

5.2. Trường hợp Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng bị lỗi do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

Bước 1 
Tiếp nhận hồ sơ (Trực tiếp, trực tuyến, 

bưu chính công ích) 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 0,5 ngày 

Không 

quy định 
  

Bước 2 Chuyển xử lý hồ sơ Lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn 0,5 ngày 

Bước 3 Xử lý hồ sơ 
Phòng Trồng trọt 

Chi cục Phát triển nông thôn 
1 ngày 

Bước 4 

Phê duyệt hồ sơ (Trường hợp hồ sơ cần 

bổ sung, không đủ điều kiện giải quyết 

phải có văn bản thông báo cụ thể)  

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường 0,5 ngày 

Bước 5 
Chuyển hồ sơ, ký phê duyệt kết quả giải 

quyết TTHC 
Chủ tịch UBND tỉnh 2 ngày 

Bước 6 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 0,5 ngày 

Tổng cộng thời gian giải quyết 05 ngày   

6. Thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định quyền đối với giống cây trồng theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân – Mã TTHC: 1.012000, 

Toàn trình  

Bước 1 
Tiếp nhận hồ sơ (Trực tiếp, trực tuyến, 

bưu chính công ích) 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  0,5 ngày    

Bước 2 Chuyển xử lý hồ sơ Lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn 0,5 ngày   
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Bước 

thực hiện 
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN ĐƠN VỊ GIẢI QUYẾT TTHC 

THỜI GIAN GIẢI 

QUYẾT TTHC  

PHÍ, LỆ 

PHÍ 

(VNĐ) 

GHI 

CHÚ 

Bước 3 Xử lý hồ sơ 
Phòng Trồng trọt  

Chi cục Phát triển nông thôn 
26 ngày 

Không 

quy định 

Bước 4 

Phê duyệt hồ sơ (Trường hợp hồ sơ cần bổ 

sung, không đủ điều kiện giải quyết phải có 

văn bản thông báo cụ thể)  

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường  0,5 ngày 

Bước 5 
Chuyển hồ sơ, ký phê duyệt kết quả giải 

quyết TTHC 
Chủ tịch UBND tỉnh 2 ngày 

Bước 6 Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  0,5 ngày 

Tổng cộng thời gian giải quyết 30 ngày 
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